
 
STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

H19-

200330-

0027

Nguyễn Thị Giang 271501924 25/04/2017
CA Đồng 

Nai
15/10/1975

09/3S, tổ 18, khu 

phố 1, phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4049 cấp mới

2

H19-

200330-

0021

Võ Thùy Dương 272557692 03/07/2012
CA Đồng 

Nai
02/12/1996

19/93 khu phố 13, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4050
Cấp mới

(Kèm Quyết định số 450/QĐ-SYT ngày  13 tháng 04 năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 65)

1. Hồ sơ đề xuất đủ điều kiện (16 hồ sơ)                 

a. Cấp mới (15 hồ sơ)
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STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

3

H19-

200330-

0020

Trần Thị 

Xuân 
Thắm 271617010 12/09/2012

CA Đồng 

Nai
15/11/1984

Tổ 34, khu phố 3, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4051
Cấp mới

4

H19-

200326-

0016

Bùi Thị 

Thanh 
Thảo 272539178 27/04/2012

CA Đồng 

Nai
19/02/1966

D525, tổ 11, khu 

phố 4, phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4052 Cấp mới
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STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

5

H19-

200326-

0007

Quách Hiệp Cường 272134591 24/12/2019
CA Đồng 

Nai
22/01/1992

Ấp Việt Kiều, xã 

Xuân Hiệp, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4053 Cấp mới

6

H19-

200326-

0002

Nguyễn Thị 

Minh 
Liên 271094404 03/01/2007

CA Đồng 

Nai
13/05/1972

163 ấp 5, xã Phước 

Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4054

Cấp mới 

thu hồi 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

3615/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

04/12/2018 

( chứng chỉ 

hành nghề 

quá 12 

tháng)
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STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

7

H19-

200326-

0001

Nguyễn 

Mạnh 
Cường 241430143 15/03/2014

CA Đắk 

Lắk
28/11/1995

xã Ea Riêng, huyện 

M'Đrắk, tỉnh Đắk 

Lắk

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4055 Cấp mới

8

H19-

200325-

0001

Bùi Trí Thành 272746959 04/04/2015
CA Đồng 

Nai
15/04/1994

Ấp Sông Mây, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4056
cấp mới

4



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

9

H19-

200324-

0005

Nguyễn 

Ngọc 
Trung 230689788 08/07/2014

CA Gia 

Lai
06/06/1989

Xã  Cư An, huyện 

Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

Dược sĩ 

Đại học
2016

Đại học y 

dược 

TPHCM

 Nhà thuốc 4057  Cấp mới

10

H19-

200324-

0013

Đặng Thị 

Kim 
Anh 272349433 17/07/2009

CA Đồng 

Nai
23/10/1992

1347 khu phố 2, 

Phạm Văn Thuận, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền; 

4058 Cấp mới
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STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

11

H19-

200323-

0021

Phạm  Thị 

Hồng 
Lê 272268424 01/06/2018

CA Đồng 

Nai
02/01/1993

83/26A, khu phố 2, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4059 Cấp mới

12

H19-

200327-

0010

Nguyễn 

Ngọc 

Thanh 

Kiều 271632515 22/08/2015
CA Đồng 

Nai
14/09/1985

Ấp 7, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

bách khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4060 Cấp mới
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STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

13

H19-

200320-

0011

Trần Hoàng Diệu 365502732 12/12/2008
CA Sóc 

Trăng
15/11/1984

 Ấp Sa Bâu, xã 

Thuận Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học võ 

trường toản
 Nhà thuốc 4061 Cấp mới

14

1700703

3200002

5

Mai Đỗ 

Kiều 
Phương 272721122 08/11/2019

Công an 

Đồng Nai
18/08/2000

09 tổ 1, ấp 3, xã Phú 

Lộc, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4062 Cấp mới

7



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

15

H19-

200320-

0004

Vũ Văn Thanh 272686791 26/07/2014
CA Đồng 

Nai
04/10/1972

Đường Nguyễn văn 

Cừ, tổ A1, khu phố 

5, thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phương nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4063 Cấp mới

16

H19-

200319-

0014

Võ Thị 

Quỳnh 
Như 271422392 23/03/2013

CA Đồng 

Nai
19/07/1981

807/96 đường Đồng 

Khởi, phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học

 Nhà thuốc; Cơ sở 

kinh doanh dịch vụ 

kiểm nghiệm 

thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc

511

Cấp lại, thu 

hồi chứng 

chỉ hành 

nghề số 

511/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

18/02/2014 

( bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)

Tổng:  16 trường hợp (08 DSTH, 02 DSĐH, 07 DSCĐ)

b. Cấp lại (01 hồ sơ)
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